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I. Mục tiêu.
1. Năng lực. 
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự giác học tập đảm bảo kiến thức làm bài kiểm tra
- Tư duy phê phán: đánh giá, phê phán những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: có những việc làm cụ thể, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức
- Phát triển bản thân: thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. Tự tin, tự chủ, chủ động,tự trọng, trung thực trong quá trình kiểm tra.
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với bản thân về các phẩm chất đạo đức đã học.
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: 
- Trắc nghiệm –Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy tại lớp
III. Công cụ đánh giá. Hệ thống câu hỏi.
IV. Ma trận đề kiểm tra.
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	Mạch nội dung 1
	1. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
	2
	
	2
	
	
	1
	1
	
	
3,25

	2
	Mạch nội dung 2
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	3.Siêng năng kiên trì
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	Tổng câu
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	Tỉ lệ %
	22,5%
	50%
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	100

	Tỉ lệ chung
	72,5%
	27,5%
	100


V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra 
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	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
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Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
	Nhận biết: 
Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.
	2
	
	
	
	    6

	
	
	Thông hiểu: Giải thích được ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ một cách đơn giản.
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	Vận dụng: Xác định được một số việc làm thể hiện truyền thống gia đình, dòng họ phù hợp với bản thân.
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	Vận dụng cao: Thực hiện được một số việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ.
	
	
	
	1
	

	2
	Bài 2. Yêu thương con người	
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm tình yêu thương con người
- Nêu được biểu hiện của tình yêu thương con người  
	5
	
	
	
	7

	
	
	Thông hiểu:
- Giải thích được giá trị của tình yêu thương con người đối với bản thân, đối với người khác, đối với xã hội.
- Nhận xét, đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương con người 
	
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng: 
- Phê phán những biểu hiện trái với tình yêu thương con người
- Xác định được một số việc làm thể hiện tình yêu thương con người phù hợp với bản thân.
	
	
	1
	
	

	3
	Bài 3. Siêng năng kiên trì
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm siêng năng, kiên trì
- Nêu được biểu hiện siêng năng, kiên trì
- Nêu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì 
	
2
	
	
	
	6

	
	
	Thông hiểu: 
- Đánh giá được những việc làm thể hiện tính siêng năng kiên trì của bản thân trong học tập, lao động.
- Đánh giá được những việc làm thể hiện tính siêng năng kiên trì của người khác trong học tập, lao động.
	
	

3
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao: Thực hiện được siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày.Nhận biết
	
	
	
	

1
	

	Tổng
	9
	6
	2
	2
	19

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	22,5%
	50%
	22,5%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	72,5%
	27,5%
	100%


VI. Đề kiểm tra 
A.Trắc nghiệm -4 điểm  (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk88341991]Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong những câu sau:
Câu 1. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người?
A. Quan tâm	                B. Vô cảm. 	C. Nhỏ nhen. 	     D. Ích kỷ.
Câu 2. Truyền thống gia đình, dòng họ là những giá trị tốt đẹp được?
A. Nhà nước ban hành và thực hiện. 	B. Mua bán, trao đổi trên thị trường.
C. Truyền từ đời này sang đời khác. 	D. Đời sau bảo vệ nguyên trạng.                                                
Câu 3. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho con người, nhất là những lúc
A. Mưu cầu lợi ích cá nhân. 	          B. Gặp khó khăn và hoạn nạn.
C. Cần đánh bóng tên tuổi. 	                     D. Vì lòng thương hại. 
Câu 4. Người có lòng yêu thương con người sẽ nhận được:
A. Mọi người xa lánh. 	                     B. Mọi người yêu quý và kính trọng.
C. Mọi người kính nể và yêu quý.           D. Mọi người coi thường.
Câu 5. Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp ta:
A. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.   B. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.
C. Có nhiều tiền bạc và quyền lực.         D. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan.
Câu 6. Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?
A. Đức tính chăm chỉ, cần cù. 	         B. Lòng yêu thương con người.
C. Tinh thần kỷ luật. 	                    D. Đức tính tiết kiệm.
Câu 7. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình khi:
A. Tích cực học tập rèn luyện. 	          B. Tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm.
C. Tìm hiểu truyền thống đánh giặc.       D. Tích cực lao động sản xuất.
Câu 8: Theo em, quan điểm nào dưới đây không đúng?
A. Cần giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm thiết thực.
B. Mỗi gia đình, dòng họ đều có những truyền thống đẹp cần phát huy.
C. Truyền thống gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, sức mạnh.
D. Chỉ những gia đình, dòng họ nổi tiếng mới có truyền thống tốt đẹp.
Câu 9. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
A. Hà chê nghề gốm truyền thống của gia đình là nghề lao đông vất vả, tầm thường.
B. Thanh cho rằng gia đình mình không có truyền thống tốt đẹp nào.
C. Bích rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống gia đình, dòng họ mình.
D. Thủy cho rằng dòng họ là những gì xa vời, không cần quan tâm lắm.
Câu 10. Hành vi nào dưới đây không thể hiện lòng yêu thương con người?
A. Quan tâm tới người khác. 	  B. Cảm thông với người khó khăn.
C. Hi sinh vì người khác. 	             D. Thờ ơ khi người khác gặp nạn.
Câu 11. Vào lúc rảnh rỗi Mai thường sang nhà Vân dạy bạn Vân học vì bạn Vân là người khuyết tật không thể đến trường học được. Em thấy bạn Mai là người như thế nào?
A. Là người có lòng yêu thương mọi người. 	 B. Là người trung thực.
C. Là người có lòng tự trọng. 	                       D. Là người sống giản dị.
Câu 12: Kiên trì là? 
A. thích thì làm				            B. gặp khó bỏ qua 
C. nhờ sự giúp đỡ				            D. miệt mài, chăm chỉ
Câu 13: Câu tục ngữ : “Có công mài sắt có ngày nên kim” nói về:
A. Đức tính khiêm nhường.                                  B. Đức tính tiết kiệm.
C. Đức tính trung thực.                                         D. Đức tính siêng năng.
Câu 14: Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách giáo khoa. Bạn P là người:
A. Siêng năng, chăm chỉ.       B. Lười biếng.           C. Tiết kiệm.       D. Trung thực.
Câu 15: Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên N đắp chăn đi ngủ sớm còn bài tập thầy cô giao, hôm sau bạn N đến lớp chép. Hành động của N thể hiện đức tính: 
A. Kiên trì.         B. Lười biếng.                  C. Chăm chỉ.          D. Vô tâm.
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của yêu thương con người?
A. Sẵn sàng giúp đỡ, cảm thông với những đau thương của người khác.
B. Hi sinh quyền lợi của bản thân cho người khác.
C. Dìu dắt, giúp đỡ người mắc sai lầm để họ tìm ra con đường đúng đắn.
D. Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để trục lợi cho cá nhân.
B. Tự luận (6điểm)
Câu 1. Kể tên các truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ. Học sinh cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ? (1 điểm)
Câu 2. Em hãy nêu ý nghĩa của yêu thương con người? nêu 1 câu ca dao tục ngữ nói về yêu thương con người? (3đ)
Tình huống: Khi nhà trường phát động quyên góp ủng hộ các bạn học sinh miền Trung lũ lụt gặp khó khăn. Mọi người ai cũng tham gia quyên góp một phần ủng hộ của mình, nhưng có bạn Bình là không chịu quyên góp mà bạn lại nói: “mình không quyên góp thì đã có nhà nước, những người giàu có hơn quyên góp rồi. Có gì đâu mà cần phải ủng hộ chứ”
a./ Em có nhận xét gì về thái độ và lời nói của bạn Bình? (0,5đ)
b./ Nếu em là bạn của Bình, em sẽ nói gì để giúp cho Bình có suy nghĩ khác hơn?(0,5đ)
Câu 3: Nêu cách rèn luyện phẩm chất siêng năng, kiên trì của bản thân  (2 điểm)
VII. Đáp án 
A.Trăc nghiệm-6 điểm (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1-A
	2-C
	3-B
	4-B
	5-A
	6-B
	7-A
	8-D
	9-C
	10-D

	Câu
	11-A
	12-D
	13-D
	14-B
	15-B
	16-D


    B. Tự luận. 
Câu 1. Kể tên các truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ. Học sinh cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ
* Các truyền thống tốt đẹp
- Một số truyền thống gia đình, dòng họ: truyền thống tốt đẹp về văn hoá, đạo đức, lao động, nghề nghiệp, học tập,...
*HS cần làm
- HS cần tự hào, trân trọng, nối tiếp và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bằng hành vi và thái độ phù hợp.
Câu 2. * Ý nghĩa:   + Yêu thương con người là tình cảm quý giá, một giá trị nhân văn và là truyền thống quý báu của dân tộc mà mỗi chúng ta cần giữ gìn và phát huy. (0,5đ)
		+ Tình yêu thương con người giúp mỗi cá nhân biết sống đẹp hơn, sẵn sàng làm những điều tốt đẹp nhất vì người khác. (0,5đ)
		+ Tình yêu thương con người làm cho xã hội lành mạnh, trong sáng và ngày càng tốt đẹp hơn. (0,5đ)
* Ca dao tục ngữ: Thương người như thể thương thân
			Bầu ơi thương.............một giàn	..................... (0,5đ)
Tình huống:
	a./ Em không đồng ý với bạn Bình. Bạn Bình có suy nghĩ và lời nói đó chứng tỏ bạn là một người chưa biết yêu thương người khác; không biết chia sẻ với sự khó khăn của các bạn học sinh ở miền trung lũ lụt,........... (0,5đ)
	b./ Em sẽ nói: bạn nói vậy là không đúng. Tuy rằng Nhà nước cũng có giúp đỡ, hỗ trợ cho những người gặp khó khăn đó, nhưng bản thân chúng ta cũng là một con người Việt Nam chúng ta cần phải biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau đây là một truyền thống quý báu yêu thương con người của mình; người giàu thì họ hỗ trợ giúp đỡ nhiều, còn chúng ta là học sinh thì mình ủng hộ ít theo điều kiện kinh tế của mình, mỗi người một ít sẽ góp được nhiều hơn....... (0,5đ)
Câu 3: Nêu cách rèn luyện phẩm chất siêng năng, kiên trì của bản thân  (2 điểm)
-Trong học tập: đi học chuyên cần, chăm chỉ học, làm bài đầy đủ, có kế hoạch học tập,…
-Trong lao động: chăm làm việc nhà, không ngại khó, miệt mài với công việc,…
-Trong cuộc sống: phải luôn cố gắng, chăm chỉ làm việc thay vì lười biếng, ỉ lại vào người khác.
-Hết-
					           Phú Đông, ngày 13 tháng 10 năm 2023

	[bookmark: _Hlk88341868] DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
	                  GIÁO VIÊN

	



            Chu Thị Lý      
	



                              Trương Công Trường




                                                  BGH PHÊ DUYỆT
                

			2

